Phụ lục

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ 

 ĐỀ TÀI KHCN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN
ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẫu 4a.
 Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

              (Dành cho các Thành viên hội đồng)
Mẫu 7. 
Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
              (Dành cho các Thành viên hội đồng)
Mẫu 8. 
Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
              (Dành cho các Thư ký khoa học)
Mẫu 9.
Biên bản đánh giá kết quả đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
              (Dành cho các Thư ký khoa học)
	VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             …..…..,  ngày       tháng       năm 201…..


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
ĐỀ TÀI KHCN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN
	Ủy viên phản biện:
	 FORMCHECKBOX 


	 Uỷ viên: 
	 FORMCHECKBOX 



1. Tên đề tài: 

Mã số:
Thuộc hướng:

Chủ nhiệm đề tài: 

Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học
2. Chuyên gia nhận xét:
Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị): 
Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 201… 
3. Nhận xét:
3.1. Nhận xét về chất lượng của Báo cáo tổng hợp 

(Nhận xét cụ thể, chi tiết về mức độ rõ ràng, lô-gíc của báo cáo tổng hợp,tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung của nhiệm vụ, mức độ tiên tiến, hiện đại của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng;độ tin cậy của các kết quả; Để kết luận, chuyên gia chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu)
3.2. Nhận xét về mức độ đáp ứng về sản phẩm KHCN của đề tài so với thuyết minh đã được phê duyệt (Đánh giá sản phẩm của đề tài đã đáp ứng đầy đủ/Không đầy đủ về số lượng, khối lượng và chủng loại so với đăng ký tại Thuyết minh được phê duyệt)
3.3. Nhận xét về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả đề tài (Đánh giá sản phẩm của đề tài có đạt được chất lượng so với với đăng ký tại Thuyết minh được phê duyệt và các kết quả có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn hay không?)
3.4. Nhận xét về công bố, văn bằng sở hữu trí tuệ và sản phẩm đặc biệt (Đánh giá kết quả công bố của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia; tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN hoặc trên các tạp chí quốc tế (không thuộc danh mục SCI, SCI-E); giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng; các tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc SCI-E; văn bằng sở hữu trí tuệ; sản phẩm đặc biệt)
3.5. Nhận xét về hỗ trợ đào tạo (Đánh giá kết quả hỗ trợ đào tạo của đề tài dựa trên văn bản xác nhận của các Cơ quan đào tạo)
3.6. Đánh giá về kết quả ngoài dự kiến của đề tài (Xác định khối lượng và chất lượng sản phẩm vượt mức đăng ký hoặc không nằm trong danh mục sản phẩm đăng ký của Thuyết minh đã được phê duyệt) (Nếu có)
3.7. Nhận xét về tiến độ thực hiện đề tài (Căn cứu thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)

IV. Nhận xét chung về kết quả thực hiện đề tài:

Đạt
 FORMCHECKBOX 

Lý do cụ thể:

Không đạt
 FORMCHECKBOX 

Lý do cụ thể (cần ghi rõ những nội dung đã/chưa thực hiện so với hợp đồng)
V.  Nhận xét khác và kết luận của chuyên gia nhận xét

Thành viên Hội đồng

   (Ký, ghi rõ họ tên)

	VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             …..…..,  ngày       tháng       năm 201…..


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHCN 
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

1.  Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số: 

- Thuộc hướng: 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học
2.  Chuyên gia đánh giá:
- Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị):

- Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày … tháng …… năm 201…
3.  Đánh giá:

A. Đánh giá báo cáo tổng hợp:

Đạt:                         
  FORMCHECKBOX 

Không đạt:
            FORMCHECKBOX 

B. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm 
	TT
	Tên sản phẩm 

(Ghi rõ tên sản phẩm đăng ký theo thuyết minh)
	Theo đặt hàng
	Thực tế đạt được
	Đánh giá của chuyên gia

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


C.  Đánh giá về chất lượng sản phẩm 
Đạt: (Khi các sản phẩm đạt chất lượng theo đặt hàng)

    
     FORMCHECKBOX 

Không đạt: (Khi không đáp ứng đặt hàng)


                          FORMCHECKBOX 

D. Đánh giá về chủng loại sản phẩm: 

Đạt: (Khi số lượng chủng loại đủ hoặc vượt theo đặt hàng
)

     FORMCHECKBOX 

Không đạt: (Khi không đáp ứng đặt hàng)


                          FORMCHECKBOX 

4. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu X  vào ô tương ứng phù hợp):

	· Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau
+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên. 

+ Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với đặt hàng).

          + Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt: không thuộc trường hợp trên 
	 FORMCHECKBOX 



5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu 8
11/2014/TT-BKHCN
	VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             …..…..,  ngày       tháng       năm 201…..


	

	


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
ĐỀ TÀI KHCN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

1.  Thông tin chung về đề tài: 

- Tên nhiệm vụ:

- Mã số đề tài: 

- Thuộc hướng: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học
2.  Kết quả đánh giá:

- Số phiếu phát ra:





- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:





- Số phiếu không hợp lệ:

	Họ và tên 
thành viên Hội đồng
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	


3. Xếp loại đề tài (đánh dấu (  vào ô tương ứng phù hợp):
	· Đạt: Nếu đề tài có ít nhất 2/3 thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Đạt” 
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt: Nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”.
	 FORMCHECKBOX 



	TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU
	ỦY VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

	(Họ, tên và chữ ký)
	(Họ, tên và chữ ký)


Mẫu 9
11/2014/TT-BKHCN
	VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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             …..…..,  ngày       tháng       năm 201…..


	
	

	
	


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHCN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 

Mã số đề tài: 
Chủ nhiệm đề tài:
Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học
2. Quyết định thành lập Hội đồng khoa học(nếu có)

Số:          /QĐ- ngày   …../…./201…..  của Viện Công nghệ sinh học
3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: 

Thời gian:

- Bắt đầu: …………ngày……tháng……năm
- Kết thúc: …………ngày……tháng……năm
Địa điểm: Phòng….., Nhà……, Viện Công nghệ sinh học
4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: 

Vắng mặt:          người, gồm:
5. Khách mời tham dự họp Hội đồng
	TT
	Đơn vị công tác
	Họ và tên

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


II. Nội dung làm việc của Hội đồng

Sau khi Ông/Bà .................................................................đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu, danh sách các thành viên hội đồng và giới thiệu các đại biểu tham dự phiên họp, 

1. Chủ tịch điều khiển phiên họp hội đồng:

- Thông qua chương trình làm việc của hội đồng;
- Bầu …………………………………………là thư ký khoa học 
- Bầu …………………………………………
          …………………………………………

         …………………………………………

         là thành viên ban kiểm phiếu;
2. Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và kết quả thực hiện đề tài.
3. Hội đồng đã trao đổi nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài;

4. Chủ nhiệm đề tài trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng; cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả thực hiện đề tài.

5. Hội đồng họp:

5.1. Hội đồng đã nghe: 

- Phiếu nhận xét của uỷ viên phản biện; 

- Phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có).

5.2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:

- Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và thành viên tổ chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định. 

- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có); Hội đồng đã tham khảo các Phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; Hội đồng đã thực hiện đánh giá kết quả của đề tài theo mẫu.
5.3. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá. Kết quả kiểm phiếu đánh giá được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

6. Kết luận của Hội đồng về các nội dung đánh giá:

6.1. Về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm theo đặt hàng và hợp đồng NCKH của các kết quả thực hiện nhiệm vụ:

a) Về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng: 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Về số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c) Về sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng; những đóng góp khoa học mới của đề tài (nếu có):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6.2. Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả đề tài
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.3. Kết quả đánh giá xếp loại chung của đề tài:

a) Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng ở mức sau (đánh ( vào ô tương ứng):

  FORMCHECKBOX 

Đạt

                       FORMCHECKBOX 

Không đạt

b) Phần luận giải của hội đồng khoa học về kết quả đánh giá, xếp loại (chọn (  vào ô tương ứng và luận giải):

 FORMCHECKBOX 
 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 FORMCHECKBOX 
 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “không đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện theo hợp đồng: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.4. Kiến nghị của Hội đồng:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Biên bản họp hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các thành viên Hội đồng dự họp vào ........ ngày ..... tháng ..... năm....

	THƯ KÝ KHOA HỌC HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

                      
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)




CHI TIẾT Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	THƯ KÝ KHOA HỌC HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)



	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


THƯ KÝ KHOA HỌC HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)
